
 

PHỤ LỤC I 

BẢNG CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2026 – 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /3/2026 của UBND xã Ngọk Tụ) 
 

TT Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

2026-

2027 

2028-

2030 

Cơ quan chủ trì theo 

dõi 

I Chính quyền số     

1 
Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện 

thực hiện trực tuyến toàn trình 
% 100 100 Trung tâm PVHCC 

2 
Hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được 

số hóa 
% 100 100 Trung tâm PVHCC 

3 
Hồ sơ điện tử được tái sử dụng trong 

giải quyết TTHC 
% 80 100 Trung tâm PVHCC 

4 
Hồ sơ công việc xử lý trên môi 

trường điện tử 
% 100 100 Trung tâm PVHCC 

5 
Chế độ báo cáo của UBND xã thực 

hiện trên hệ thống thông tin báo cáo 
% 100 100 

Các cơ quan, đơn vị 

thuộc UBND xã 

6 
Cán bộ, công chức, viên chức được 

đào tạo kỹ năng số 
% 100 100 Phòng VH-XH 

7 
Hệ thống thông tin được kết nối, chia 

sẻ dữ liệu 
% 80 100 Phòng VH-XH 

8 
Phòng, đơn vị sử dụng ứng dụng AI 

hỗ trợ công việc 
% 30 100 Phòng VH-XH 

9 
Mức độ trưởng thành quản trị dữ liệu 

của UBND xã 

Cấp 

độ 
3 4 Phòng VH-XH 

10 

Mức độ hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến 

% 95 98 Trung tâm PVHCC 

II Kinh tế số 
    

11 Doanh nghiệp sử dụng nền tảng số % 50 70 Phòng Kinh tế 

12 
Doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện 

tử 
% 50 80 Phòng Kinh tế 

III Xã hội số 
    

13 Dân số có tài khoản ngân hàng % 80 95 Ngân hàng 

14 Người dân có chữ ký số cá nhân % 50 70 Phòng VH-XH 

15 Người dân có kỹ năng CNTT cơ bản % 80 90 Phòng VH-XH 

16 Phủ sóng mạng 5G 

% 

dân 

số 

95 100 
Doanh nghiệp viễn 

thông 

17 Tỷ lệ sử dụng IPv6 % 50 80 

Phòng VH-XH, các 

doanh nghiệp viễn 

thông 

18 
Người dân trưởng thành sử dụng điện 

thoại thông minh 
% 80 95 Phòng VH-XH 

19 
Người dân tiếp cận kênh truyền 

thông chính thống trên nền tảng số 
% 85 100 Trung tâm CUDVC 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ  

GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /3/2026 của UBND xã Ngọk Tụ) 
 

TT Nhiệm vụ Sản phẩm đầu ra Thời gian 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

1 
Tổ chức triển khai Kế 

hoạch chuyển đổi số xã 

Kế hoạch, báo 

cáo định kỳ 
Hằng năm Phòng VH-XH 

Các cơ quan, 

đơn vị 

2 
Kiện toàn Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số 

Quyết định kiện 

toàn 
2026 Phòng VH-XH Phòng VH-XH 

3 
Triển khai số hóa hồ sơ 

và kết quả TTHC 

Cơ sở dữ liệu hồ 

sơ điện tử 
2026-2030 

Trung tâm 

PVHCC 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

4 

Nâng cấp hạ tầng mạng, 

thiết bị CNTT tại cơ quan 

nhà nước 

Hệ thống mạng 

nội bộ, thiết bị 

CNTT 

2026-2028 Phòng VH-XH 
Văn phòng 

HĐND-UBND 

5 
Phát triển hạ tầng viễn 

thông, phủ sóng 5G 

Hạ tầng viễn 

thông, trạm phát 

sóng 

2026-2030 Phòng VH-XH Viettel, VNPT 

6 

Xây dựng và khai thác dữ 

liệu số của cơ quan nhà 

nước 

Kho dữ liệu số 2026-2030 Phòng VH-XH Các phòng ban 

7 

Triển khai nền tảng quản 

lý văn bản điện tử và chữ 

ký số 

Hệ thống quản lý 

văn bản điện tử 
2026-2030 Phòng VH-XH 

Văn phòng 

HĐND-

UBND; Các cơ 

quan 

8 

Đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng số cho cán bộ công 

chức 

Lớp đào tạo, 

chứng chỉ 
Hằng năm Phòng VH-XH 

Các cơ quan, 

đơn vị 

9 

Phát triển thương mại 

điện tử cho sản phẩm 

OCOP 

Sản phẩm trên sàn 

TMĐT 
2026-2030 Phòng Kinh tế 

Các doanh 

nghiệp có sản 

phẩm OCOP 

10 
Thúc đẩy thanh toán 

không dùng tiền mặt 

Hệ thống thanh 

toán điện tử 
2026-2030 Phòng Kinh tế 

Các cơ quan, 

đơn vị 

11 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về chuyển đổi 

số 

Chương trình 

truyền thông 
Hằng năm 

Trung tâm 

CUDVC 
Phòng VH-XH 

12 
Triển khai an toàn thông 

tin mạng 

Hồ sơ cấp độ 

ATTT 
2026-2030 Phòng VH-XH 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

Công an, 

13 
Triển khai Đề án 06 về 

dữ liệu dân cư 

Hệ thống dữ liệu 

dân cư 
2026-2030 Công an xã Các cơ quan 

14 Phát triển du lịch số 
Ứng dụng du lịch 

thông minh 
2027-2030 Phòng VH-XH Doanh nghiệp 

15 

Phát huy vai trò Tổ công 

nghệ số cộng đồng trong 

hỗ trợ người dân tiếp cận, 

sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến 

Mô hình hoạt 

động của Tổ công 

nghệ số cộng 

đồng 

2026-2030 Phòng VH-XH 
Các cơ quan, 

đơn vị 
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